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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.5 3.5 39.0

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 2.1 1.2 -12.1

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 1.9 0.9 -12.3
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Giá vàng miếng SJC ngày 1/11 được giao dịch ở mức 87,5-89,5 triệu 

đồng/lượng (mua vào–bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai 

chiều so với hôm trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 

mức 2.750 USD/oz.

Sau khi tăng lãi suất vào tháng 3 và tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nhật 

Bản (BoJ) quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức 0,25% tại cuộc họp 

tháng 10. BoJ dự kiến lạm phát của Nhật Bản sẽ ở mức 2,5% trong năm 

tài chính hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2025).
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

74.19

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 0.4

Phân urea (USD/tấn) N/A

Dữ liệu sơ bộ cho thấy CPI tại Eurozone tăng 2% svck trong 

tháng 10, cao hơn so với mức 1,7% của tháng trước. Tháng 9 

cũng là tháng đầu tiên trong hơn 3 năm qua chỉ số này giảm 

xuống dưới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu 

(ECB).

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam 

đạt mức 51,2 điểm trong tháng 10, tăng so với mức 47,3 của 

tháng 9 - thời điểm diễn ra tình trạng gián đoạn do cơn bão 

Yagi gây ra.

Thị trường chứng khoán
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.1 0.4

2,761.80
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Thép (USD/tấn) 521.2

Thịt heo (USD/kg) 2.4

4.15 -3.5

USD/VND 25,298 -0.1

Nhận định thị trường hàng ngày

Thị trường tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh khi nỗ 
lực phục hồi không thành công do lực cầu bắt 
đáy chưa có dấu hiệu xuất hiện. Đóng cửa 
phiên hôm nay, chỉ số giảm 9,59 điểm dừng 
chân ở mốc 1254,89 điểm (- 0,76%). Số lượng 
mã tăng duy trì 86 mã so với 289 mã giảm điểm.

Các cổ phiếu trụ tiếp tục gây áp lực lên đà hồi 
phục của thị trường, kèm theo phiên cơ cấu 
danh mục của quỹ khiến chỉ số xuất hiện cây 
nến đỏ thân dài với thanh khoản cao hơn 23% 
so với phiên giao dịch trước đó. Các nhà đầu tư 
hạn chế mua mới và mua đuổi các cổ phiếu 
tiệm cận kháng cự mạnh. Ngưỡng hỗ trợ và 
kháng cự lần lượt là 1240/1270.
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Thị trường đang giao dịch ở mức 

P/E 15,8x lần. Giá trị P/E trung bình 

trong vòng 10 năm là 16,6x lần.

Khối ngoại bán ròng 289,8 tỷ đồng 

tập trung vào MSN (-252,8 tỷ), VHM 

(-164,4 tỷ) và KDC (-101,5 tỷ). 

Ngược lại, lực mua tập trung vào 

VPB (+195,9 tỷ), TCB (+144,4 tỷ) 

và MWG (+107,9tỷ). 

Nhận địnhĐịnh giá P/E 
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